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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG
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TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.219.5874.576.067390.000338.867165.000429.200309.900464.8002.478.30048.795.6542.820.6547615.000145.360.00076Tổ quản lý011

16.593.1022.056.167390.000338.86755.000149.000107.000160.500855.80018.649.2691.234.2693615.000116.800.000A2510.697.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

14.189.7771.299.80055.000143.900104.900157.300838.70015.489.5771.209.577314.280.000A2510.483.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

13.436.7081.220.10055.000136.30098.000147.000783.80014.656.808376.808114.280.000A269.797.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

61.651.8125.089.900330.000626.100393.800590.7003.149.30066.741.71266.6351.513.8856647.1923338.000164.176.000153Tổ chuyên viên082

13.533.7151.066.40055.000137.30083.300124.900665.90014.600.115320.115114.280.000A268.323.000Chuyên viênPhạm Văn CầnHL-000854

10.917.673754.90055.000110.80056.10084.200448.80011.672.573215.7311647.1923338.000110.471.650A235.609.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042635

9.863.731871.20055.000100.20068.200102.300545.50010.734.931262.231110.472.700A266.818.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000866

8.643.331858.90055.00087.90068.200102.300545.5009.502.231262.23119.240.000A266.818.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001747

9.942.281745.10055.000101.00056.10084.200448.80010.687.381215.731110.471.650A265.609.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009778

8.751.081793.40055.00088.90061.90092.800494.8009.544.48166.635237.84619.240.000A266.184.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003219

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

105.871.3999.665.967390.000338.867495.0001.055.300703.7001.055.5005.627.600115.537.36666.6354.334.53913647.1923953.0002109.536.000229                  Tổng cộng


